
Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

1
NHÀ THUỐC MY 

ANH

Khu phố Phƣớc 

Hậu 2, phƣờng 

Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk

0272/26/

GPP-NT
10/8/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

MAI

Dƣợc sĩ 

đại học

708/PY-

CCHND
20/9/2016 0838678432 Cấp mới

2
NHÀ THUỐC 

HỒNG VY

Tổ dân phố Phú 

Mỹ, phƣờng Sông 

Cầu, tỉnh Đắk Lắk

0273/26/

GPP-NT
10/8/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

VÕ THỊ 

PHƢƠNG 

LAM

Dƣợc sĩ 

đại học

1613/CCHN-

D-SYT-PY
22/1/2021 0357200253 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

QUỲNH MAI

Thôn Hòa Phú, xã 

Xuân Cảnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0310/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ 

QUỲNH 

MAI

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

9389/CCHN-

D-SYT-ĐN
17/9/2024 0363155471 Cấp mới

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

Phụ lục II

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)

(Kèm theo Quyết định số     1767    /QĐ-SYT ngày  10      tháng 8 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên/loại hình cơ sở
Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
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4
QUẦY THUỐC 

THỌ NGA

Thôn Định Thọ 1, 

xã Phú Hòa 1, tỉnh 

Đắk Lắk

0311/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

TẤN THỌ

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1379/CCHN-

D-SYT-PY
30/8/2019 0935291009 Cấp mới

5

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 1521

43 Trần Hƣng Đạo, 

khu phố 6, xã Sông 

Hinh, tỉnh Đắk Lắk

0274/26/

GPP-NT
10/8/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 20C-80C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở không 

đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

LÊ HỮU 

VIỆT MỸ

Dƣợc sĩ 

đại học

2210/CCHN-

D-SYT-PY
04/11/2024 0966857856 ĐGĐK

6
NHÀ THUỐC 

BỆNH VIỆN

168 Trần Phú, 

phƣờng Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0275/26/

GPP-NT
10/8/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện mát 8
0
C-15

0
C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

phóng xạ; vắc xin). Cơ sở không đƣợc phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

TRẦN 

NGÔ 

PHÚC 

QUÂN

Dƣợc sĩ 

đại học

1260/CCHN-

D-SYT-HCM
01/11/2017 0911359135 ĐGĐK

7
NHÀ THUỐC AN 

KHANG 1

60i Nguyễn Huệ, 

phƣờng Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0276/26/

GPP-NT
10/8/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

PHAN THỊ 

KHÁNH 

HÀ

Dƣợc sĩ 

đại học

857/PY-

CCHND
20/4/2017 904908396 ĐGĐK
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8
QUẦY THUỐC 

HIỆP PHONG

Thôn Tân Lập, xã 

Đức Bình, tỉnh Đắk 

Lắk

0313/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ HIỆP

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

422/CCHN-D-

SYT-PY
24/4/2025 0986861813 ĐGĐK

9
QUẦY THUỐC 

KIM THÙY

Thôn Thân Bình , 

xã Sơn Thành, tỉnh 

Đắk Lắk

0314/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HÀ THỊ 

KIM THÙY

Dƣợc sĩ 

trung 

học

845/PY-

CCHND
29/3/2017 0987339872 ĐGĐK

10
QUẦY THUỐC 

THỦY TIÊN

Thôn Phú Quý, xã 

Tuy An Nam, tỉnh 

Đắk Lắk

0315/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ THỦY 

TIÊN

Dƣợc sĩ 

trung 

học

233/PY-

CCHND
8/7/2014 0777509609 ĐGĐK

11
QUẦY THUỐC 

PHÚC THỊNH

Thôn Bình Chính, 

xã Tuy An Bắc, 

tỉnh Đắk Lắk

0316/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

TUYẾT LY

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2030/CCHN-

D-SYT-PY
20/3/2023 0961545592 ĐGĐK
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12
QUẦY THUỐC 

NGỌC BÍCH

Thôn Phú Sơn, xã 

Tuy An Đông, tỉnh 

Đắk Lắk

0317/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TRẦN THỊ 

NGỌC 

BÍCH

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

1755/CCHN-

D-SYT-PY
06/5/2022 0376693867 ĐGĐK

13
QUẦY THUỐC AN 

PHÚC

Thôn Thọ Lộc, xã 

Xuân Cảnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0318/26/

GPP-QT
10/8/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thƣờng (Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc xin). 

Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ LAN 

NHI

Dƣợc sĩ 

trung 

học

655/PY-

CCHND
28/7/2016 0375517909 ĐGĐK

14

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU – 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 2217

Thôn Phú Long, xã 

Tuy An Nam, tỉnh 

Đắk Lắk

0277/26/

GPP-NT
29/4/2028

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng và điều kiện lạnh 20C-80C (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc 

Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở không 

đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

LÝ THỊ 

NGỌC 

THẢO

Dƣợc sĩ 

đại học

26174/CCHN-

D-SYT-DL
03/7/2026 0966857856

Cấp điều chỉnh 

PTCM (LÝ THỊ 

NGỌC THẢO 

thay cho VÕ 

THANH LÂM)

15
NHÀ THUỐC LÊ 

LỰU 1

49 Trần Phú, 

phƣờng Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0278/26/

GPP-NT
04/4/2028

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối 

hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc 

chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao 

gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc 

tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin). Cơ sở 

không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ. 

PHẠM 

TRƢƠNG 

NGỌC 

HÂN

Dƣợc sĩ 

đại học

2237/CCHN-

D-SYT-PY
10/3/2025 0703726525

Cấp điều chỉnh 

PTCM (PHẠM 

TRƢƠNG NGỌC 

HÂN thay cho 

VY TÚ LOAN)

TỔNG CỘNG: 15 KHOẢN
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